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UBND TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT NGHỆ AN

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2020

Ngành/Nghề: Nghệ thuật biểu diễn dân ca (hệ 3 năm) Đợt TS: 2020 - đợt 1

Trình độ: Trung cấp Hình thức: Chính quy
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1
Nghệ thuật biểu diễn dân ca (hệ 3 năm)

-> 2020 - đợt 1
TDC2020/1_141 Mai Thị Nga Nữ 22/6/1998 Nghệ An

KV2-

NT
9.00 8.00 1.00 26.00

2
Nghệ thuật biểu diễn dân ca (hệ 3 năm)

-> 2020 - đợt 1
TDC2020/1_137 Lương Văn Kỳ Nam 01/01/2001 Nghệ An KV2 9.00 9.00 0.50 27.50

3
Nghệ thuật biểu diễn dân ca (hệ 3 năm)

-> 2020 - đợt 1
TDC2020/1_135 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 20/9/2003 Nghệ An KV1 8.00 8.00 1.50 25.50

4
Nghệ thuật biểu diễn dân ca (hệ 3 năm)

-> 2020 - đợt 1
TDC2020/1_136 Nguyễn Thế Hùng Nam 15/6/1996 Nghệ An KV1 8.00 8.00 1.50 25.50

5
Nghệ thuật biểu diễn dân ca (hệ 3 năm)

-> 2020 - đợt 1
TDC2020/1_138 Lê Thị Khánh Lan Nữ 16/8/2002 Nghệ An

KV2-

NT
9.00 8.25 1.00 26.50

6
Nghệ thuật biểu diễn dân ca (hệ 3 năm)

-> 2020 - đợt 1
TDC2020/1_144 Lăng Thị Thu Hiền Nữ 27/8/2002 Nghệ An

KV2-

NT
9.00 8.00 1.00 26.00

7
Nghệ thuật biểu diễn dân ca (hệ 3 năm)

-> 2020 - đợt 1
TDC2020/1_212 Thái Thị Linh Nữ 08/4/1997 Nghệ An

KV2-

NT
9.00 8.00 1.00 26.00

8
Nghệ thuật biểu diễn dân ca (hệ 3 năm)

-> 2020 - đợt 1
TDC2020/1_211 Nguyễn Thị Trà Giang Nữ 30/12/2001 Nghệ An KV2 9.00 8.00 0.50 25.50

9
Nghệ thuật biểu diễn dân ca (hệ 3 năm)

-> 2020 - đợt 1
TDC2020/1_215 Nguyễn Thị Trà My Nữ 01/12/2005 Nghệ An KV2 7.00 7.00 0.50 21.50

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2020
Ghi chú: Điểm đã nhân hệ số môn Chuyên ngành.
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